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Câu 1:  Nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực được cấu tạo từ protein loại histon với thành phần nào sau đây? 


A.  rARN. 
B.  tARN. 
C.  mARN. 
D.  ADN. 
Câu 2:  Bằng chứng quan trọng nhất thể hiện nguồn gốc chung của sinh giới là

A.  bằng chứng giải phẩu học so sánh.

B.  bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử.

C.  bằng chứng địa lí sinh vật học.

D.  bằng chứng phôi sinh học.
Câu 3:  Theo Đacuyn, đơn vị tác động của chọn lọc tự nhiên là

A.  nhiễm sắc thể.
B.  cá thể.
C.  giao tử.
D.  quần thể.
Câu 4:  Ở cây trưởng thành, thoát hơi nước chủ yếu qua bộ phận phận nào sau đây?

A.  Khí khổng.

B.  Cả hai con đường qua khí khổng và cutin 

C.  Biểu bì thân và rễ. 

D.  Lớp cutin.
Câu 5:  Trong các bậc cấu trúc của nhiễm sắc thể, sợi siêu xoắn có đường kính 

A.  300nm. 
B.  30nm.
C.  11nm. 
D.  700nm.
Câu 6:  Trong tiến hoá, các cơ quan tương đồng có ý nghĩa phản ánh

A.  phản ánh nguồn gốc chung.
B.  sự tiến hoá đồng quy. 

C.  sự tiến hoá phân li.  
D.  sự tiến hoá song hành. 
Câu 7:  Quần xã rừng U Minh có loài đặc trưng là: 

A.  cây đước.
B.  tôm nước lợ.
C.  cây tràm. 
D.  bọ lá.
Câu 8:  Loài động vật nào sau đây thực hiện quá trình trao đổi khí qua hệ thống ống khí? 


A.  Tôm càng xanh. 
B.  Thỏ. 
C.  Châu chấu. 
D.  Giun đất. 
Câu 9:  Trong điều kiện phòng thí nghiệm, người ta sử dụng 3 loại nuclêôtit cấu tạo nên ARN để tổng hợp một phân tử mARN nhân tạo. Phân tử mARN này chỉ có thể thực hiện được quá trình tổng hợp chuỗi pôlipeptit khi 3 loại nuclêôtit được sử dụng là 


A.  A, G, X. 
B.   U, G, X 
C.   U, A, X 
D.  G, A, U. 
Câu 10:  Hai loài họ hàng sống trong cùng khu phân bố nhưng không giao phối với nhau. Có bao nhiêu nguyên nhân mô tả về hiện tượng cách li trước hợp tử?

(1) Chúng có nơi ở khác nhau nên các cá thể không gặp gỡ nhau được.

(2) Nếu có giao phối cũng không tạo ra con lai hoặc tạo ra con lai bất thụ.

(3) Chúng có mùa sinh sản khác nhau.

(4) Con lai được tạo ra có sức sống kém nên bị đào thải.

(5) Chúng có tập tính giao phối khác nhau.

(6) Chúng có cấu tạo cơ quan sinh sản khác nhau.


A.  3
B.  4 
C.  2 
D.  5 
Câu 11: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Quang hợp xảy ra ở mọi tế bào thực vật.

B. Hô hấp sáng chỉ xảy ra ở thực vật C4.

C. Chu trình Canvin chỉ có ở thực vật C3.

D. CO2 được sử dụng cho pha tối của  quang hợp.
Câu 12:  Khi nói về hệ sinh thái tự nhiên, phát biểu nào sau đây không đúng?


A.  Các hệ sinh thái tự nhiên được hình thành bằng các quy luật tự nhiên và có thể bị biến đổi dưới tác động của con người.

B.  Trong các hệ sinh thái trên cạn, sinh vật sản xuất gồm thực vật và một số loài vi sinh vật.

C.  Các hệ sinh thái tự nhiên trên Trái Đất rất đa dạng, được chia thành các nhóm hệ sinh thái trên cạn và các nhóm hệ sinh thái dưới nước.

D.  Các hệ sinh thái tự nhiên dưới nước chỉ có một loại chuỗi thức ăn được mở đầu bằng sinh vật sản xuất.
Câu 13:  Một gen ở vi khuẩn E. coli có 2300 nuclêôtit và có số nuclêôtit loại X chiếm 22% tổng số nuclêôtit của gen. Số nuclêôtit loại T của gen là 

A.  480.
B.  322. 
C.  506.
D.  644.
Câu 14:  Cho các mối quan hệ sau:

(1) Vi khuẩn Rhizobium và rễ cây họ đậu.

(2) Cây phong lan sống bám trên cây thân gỗ.

(3) Chim tu hú đẻ trứng mình vào tổ chim khác.

(4) Vi khuẩn lam và nấm sống chung tạo địa y.

(5) Chim sáo đậu trên lưng trâu.

(6) Kiến và cây kiến.

(7) Vi khuẩn lam sống dưới lớp biểu mô của san hô.

Có bao nhiêu mối quan hệ thuộc kiểu quan hệ cộng sinh?


A.  4 
B.  3 
C.  2
D.  5 
Câu 15:  Cho các nội dung sau:

(1) Các nguyên tố trong tế bào tồn tại dưới 2 dạng: anion và cation.

(2) Cacbon là các nguyên tố đặc biệt quan trọng cấu trúc nên các đại phân tử hữu cơ.

(3) Có 2 loại nguyên tố: nguyến tố đa lượng và nguyên tố vi lượng.

(4) Các nguyên tố chỉ tham gia cấu tạo nên các đại phân tử sinh học.

(5) Có khoảng 25 nguyên tố cấu tạo nên cơ thể sống.

Trong các ý trên, có bao nhiêu ý đúng về nguyên tố hóa học cấu tạo nên cơ thể sống?


A.  3    
B.  4    
C.  5
D.  2    
Câu 16: Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1:1?

A. Aa × AA.
B. AA × aa.
C. Aa × Aa.
D. aa × aa.
Câu 17: Một quần thể gồm 160 cá thể có kiểu gen AA, 480 cá thể có kiểu gen Aa, 360 cá thể có kiểu gen aa. Tần số alen A của quần thể này là

A. 0,4.
B. 0,6.
C. 0,5.
D. 0,3.
Câu 18:  Trường hợp không có hoán vị gen, một gen quy định một tính trạng, tính trạng trội là trội hoàn toàn. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho tỉ lệ phân li kiểu hình là 1:2:1? 

A. 
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Câu 19:  Xét một tế bào sinh dục đực của một loài động vật có kiểu gen là AaBbDd. Tế bào đó tạo ra số loại tinh trùng là 

A.  1 loại. 
B.  2 loại. 
C.  4 loại 
D.  8 loại. 
Câu 20: Cho biết các cặp gen nằm trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau. Theo lí thuyết, phép lai AaBbDDee × aaBbDdEE thu được ở đời con có số cá thể mang kiểu gen dị hợp về hai cặp gen chiếm tỉ lệ:

A. 50%
B. 37,5%
C. 87,5%
D. 12,5%
Câu 21: Vì sao ở lưỡng cư và bò sát (trừ cá sấu) máu đi nuôi cơ thể là máu pha ?

A. Vì vách ngăn ở tâm thất không hoàn toàn.

B. Vì tim chỉ có 2 ngăn

C. Vì không có vách ngăn giữa tâm nhĩ và tâm thất.

D. Vì chúng là động vật biến nhiệt.
Câu 22: Ở đậu Hà Lan, alen A quy định hạt vàng là trội hoàn toàn so với alen a quy định hạt xanh; alen B quy định hạt trơn là trội hoàn toàn so với alen b quy định hạt nhăn. Khi tiến hành phép lai giữa cây có kiểu gen AaBb với cây có kiểu gen aabb. Theo lý thuyết, tỷ lệ kiểu hình ở đời con thu được sẽ là


A. 3 vàng, trơn: 3 xanh, trơn: 1 vàng, nhăn: 1 xanh, nhăn.

B. 3 vàng, trơn: 3 vàng, nhăn: 1 xanh, trơn: 1 xanh, nhăn.

C. 9 vàng, trơn: 3 vàng, nhăn: 3 xanh, trơn: 1 xanh, nhăn.

D. 1 vàng, trơn: 1 vàng, nhăn: 1 xanh, trơn: 1 xanh, nhăn.
Câu 23: Ở đậu Hà Lan, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng, các gen phân độc lập. Cho hai cây đậu (P) giao phấn với nhau thu được F1 gồm 37,5% cây thân cao, hoa đỏ; 37,5% cây thân thấp, hoa đỏ: 12,5% cây thân cao hoa trắng và 12,5% cây thân thấp, hoa trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến, theo lý thuyết, tỉ lệ phân li kiểu gen ở F1 là:

A. 2:2:1:1:1:1
B. 3:3:1:1
C. 1:1:1:1:1:1:1:1
D. 3:3:1:1:1:1
Câu 24:  Cặp cơ quan nào sau đây là bằng chứng chứng tỏ sinh vật tiến hóa theo hướng đồng quy tính trạng?


A.  Tuyến nọc độc của rắn và tuyến nước bọt của người.

B.  Cánh chim và cánh bướm.

C.  Chân trước của mèo và cánh rơi.

D.  Ruột thừa của người và ruột tịt ở động vật.
Câu 25:  Nguyên nhân nào sau đây làm suy giảm chất lượng cuộc sống của con người?

(1) Sự gia tăng nhanh dân số tạo sức ép lên nguồn tài nguyên thiên nhiên.
(2) Khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên không bền vững.

(3) Môi trường ngày càng ô nhiễm.

(4) Sự bất công trong việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển.

(5) Xây dựng ngày càng nhiều các khu bảo tồn thiên nhiên.


A.  4
B.  3 
C.  2 
D.  5 
Câu 26:  Cho các phát biểu sau:

(1) Nếu vì một lí do nào đó mà loài ưu thế bị mất đi thì loài sẽ thay thế là loài chủ chốt.

(2) Loài ngẫu nhiên có thể thay thế cho một nhóm loài khác khi nhóm này suy vong vì một lí do nào đó.

(3) Nhóm loài ưu thế là loài có vai trò kiểm soát và khống chế sự phát triển của các loài khác, duy trì sự ổn định của quần xã.

(4) Nhóm loài ngẫu nhiên là nhóm loài có tần suất xuất hiện và độ phong phú thấp, nhưng sự có mặt của chúng lại làm tăng mức đa dạng cho quần xã.

(5) Vai trò của nhóm loài chủ chốt là quyết định chiều hướng phát triển của quần xã.

(6) Loài đặc trưng là loài chỉ có ở một vài quần thể, có thể có số lượng nhiều và có vai trò quan trọng so với các loài khác.

Số phát biểu có nội dung đúng là:


A.  3 
B. 1 
C.  4
D.  2 
Câu 27: Phát biểu nào sau đây không đúng?


A. Đột biến gen làm thay đổi vị trí của gen trên nhiễm sắc thể.

B. Đột biến điểm là những biến đổi chỉ liên quan đến một cặp nuclêôtit trong cấu trúc của gen

C. Đột biến gen làm phát sinh các alen mới trong quần thể.

D. Đột biến gen có thể làm thay đổi chức năng của prôtêin do chúng tổng hợp theo hướng có lợi
Câu 28:  Phát biểu nào sau đây là đúng về ưu thế lai? 

A.  Ưu thế lai biểu hiện ở đời F1, sau đó tăng dần qua các thế hệ.

B.  Ưu thế lai cao hay thấp ở con lai phụ thuộc vào trạng thái đồng hợp tử về nhiều cặp gen khác nhau. 

C.  Ưu thế lai cao hay thấp ở con lai không phụ thuộc vào trạng thái dị hợp tử về nhiều cặp gen khác nhau. 

D.  Ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở đời F1, sau đó giảm dần qua các thế hệ. 
Câu 29: Ở một loài thực vật, tính trạng hình dạng quả do hai cặp gen A,a và B, b phân li độc lập quy định. Khi trong kiểu gen có mặt đồng thời cả hai alen trội A và B quy định quả dẹt, khi chỉ có một trong 2 alen trội A hoặc B quy định quả tròn; khi không có alen trội nào quy định quả dài. Trong một quần thể (P) đang cân bằng di truyền, tần số alen A là 0,6; tỉ lệ cây quả dài là 1,44%. Khi nói về quần thể này, bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. Tần số alen b là 0,7. 
II. Ở thế hệ P, tỉ lệ cây quả dẹt có kiểu gen AABB là 0,1764. 
III. Trong các cây quả dẹt ở thế hệ P, tỉ lệ cây có kiểu gen AaBb là 24/91 

IV. Khi cho các cây quả dẹt P tự thụ, tỉ lệ các cây có kiểu hình quả dài ở F1 là 3/182


A. 4
B. 3
C. 1
D. 2
Câu 30: Một gen ở sinh vật nhân sơ có 1500 cặp nuclêôtit, trong đó số nuclêôtit loại A chiếm 15% tổng số nuclêôtit của gen. Mạch 1 của gen có 150 số nuclêôtit loại T và số nuclêôtit loại G chiếm 30% tổng số nuclêôtit của mạch. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
1- Mạch 1 của gen có G/X= 3/4. 

2- Mạch 1 của gen có (GVA)=(T+ X) 

3- Mạch 2 của gen có T = 2A. 

4- Mạch 2 của gen có (X+A )(T+ G)= 2/3


A. 3
B. 2
C. 4
D. 1
Câu 31:  3 tế bào sinh tinh ở ruồi giấm có kiểu gen 
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  giảm phân không phát sinh đột biến đã tạo ra 4 loại tinh trùng. Theo lí thuyết, tỉ lệ 4 loại tinh trùng 

A.  1:1:1:1:1:1:1:1 
B.  1:1:1:1 

C.  1:1:2:2 
D.  3:3:1:1 
Câu 32: Khi môi trường nuôi cấy vi khuẩn không có lactôzơ nhưng enzim chuyển hoá lactôzơ vẫn được vi khuẩn tạo ra. Dựa vào hoạt động của Operon Lac, một học sinh đã đưa ra một số ý kiến để giải thích hiện tượng này như sau: 

(1) Vùng khởi động (P) bị bất hoạt. 

(2) Gen điều hoà (R) bị đột biến không tạo được prôtêin ức chế. 

(3) Vùng vận hành (O) bị đột biến không liên kết được với prôtêin ức chế. 

(4) Gen cấu trúc (gen Z, Y, A) bị đột biến làm tăng khả năng biểu hiện gen. 

Trong những ý kiến trên, các ý kiến đúng là


A. (1), (2), (3)
B. (2), (3)
C. (2), (3), (4)
D. (2), (4)
Câu 33: Cho biết trình tự nuclêôtit trên một đoạn ở vùng mã hóa của mạch gốc của gen quy định protein ở sinh vật nhân sơ như sau: 
Vị trí nuclêôtit 

    4 


    10  12
Mach gốc 3’... T-A-X-T-T-X-A-A-A-X-X-G..5’. 

Biết rằng các côđon mã hóa các axit amin tương ứng là: 5’AUG3’ Met; 5’AAG3’ Lys, 5’UUU3’: Phe; 5’ GGX3’ và 5’GGU3’: Gly; 5’AGX3’ Ser. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. Chuỗi pôlipeptit do đoạn gen trên mã hóa có trình tự axit amin là: Met - Lys - Phe - Gly. 
II. Một đột biến G → A tại vị trí 12 tạo ra chuỗi pôlipeptit không thay đổi so với chuỗi pôlipeptit do gen ban đầu mã hóa.. 
III. Một đột biến T→ A tại vị trí 4 đã tạo ra các bản phiên mã mARN ngắn hơn bình thường, 
IV. Một đột biến X→T tại vị trí 10 đã làm cho quá trình dịch mã kết thúc sớm.

A. 3
B. 4
C. 2
D. 1
Câu 34: Ở một loài thực vật, xét một locut gen có 4 alen, alen a quy định hoa đỏ, alen a2 quy định hoa vàng, a3 quy định hoa hồng và alen a quy định hoa trắng. Biết các gen trội hoàn toàn theo thứ tự a1 > a2 > a3 > a4. Theo lí thuyết, bao nhiêu nhận định sau đây đúng?
I. Cho cây lưỡng bội hoa hồng dị hợp tử giao phấn với cây hoa vàng dị hợp tử, kiểu hình của đời con có thể là 50% cây hoa vàng: 25% cây hoa trắng: 25% cây hoa hồng. 
II. Biết các cây tứ bội tạo giao tử 2n có khả năng thụ tinh, thực hiện phép lai hai thể tứ bội (P): a1a2a3a4 × a2a3a4a4, thu được F1 có cây hoa vàng chiếm tỉ lệ 5/12. 
III. Những cây tứ bội có tối đa 36 loại kiểu gen. 
IV. Có tối đa 6 loại kiểu gen của cây lưỡng bội.


A. 4
B. 2
C. 1
D. 3
Câu 35: Ở một loài thực vật, tính trạng chiều cao cây do ba cặp gen không alen là A, a, B, b, D, d cùng quy định theo kiểu tương tác cộng gộp. Trong kiểu gen, nếu cứ một alen trội thì chiều cao cây tăng thêm 5cm. Khi trưởng thành, cây thấp nhất có chiều cao 150cm. Theo lí thuyết, phép lai AaBbDd × AaBbDd cho đời con có số cây cao 170cm chiếm tỉ lệ

A. 15/64.
B. 1/64.
C. 3/32.
D. 5/64
Câu 36: Ở gà, gen quy định màu sắc lông nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X có hai alen; alen A quy định lông văn trội hoàn toàn so với alen a quy định lông đen. Cho gà trống lông vằn thuần chủng giao phối với gà mái lông đen thu được F1. Cho F1 giao phối với nhau thu được F2. Khi nói về kiểu hình ở F2, theo lí thuyết, kết luận nào sau đây sai?

A. Tất cả gà lông đen đều là gà mái

B. Gà trống lông vằn có tỉ lệ gấp đôi gà mái lông vằn.

C. Gà trống lông vằn có tỉ lệ gấp đôi gà mái lông đen.

D. Gà lông vằn và gà lông đen có tỉ lệ bằng nhau.
Câu 37:  Trong các nhận xét dưới đây, có bao nhiêu nhận xét không đúng khi nói về mối quan hệ hỗ trợ  hoặc cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể?
(1) Mối quan hệ cơ bản giữa các cá thể để hình thành quần thể là quan hệ về sinh sản đảm bảo sự tồn tại và phát triển của quần thể tuy nhiên 2 trạng thái biểu hiện đối lập của quan hệ này là quan hệ hỗ trợ và quan hệ cạnh tranh.

(2) Quan hệ hỗ trợ trong quần thể là các đặc điểm thích nghi của sinh vật với môi trường sống, đảm bảo sự sống sót của cá thể và sự phát triển của cả quần thể. 

(3) Quan hệ hỗ trợ giữa các cá thể trong quần thể giúp chúng chống chọi với môi trường khắc nghiệt, tự vệ và săn mồi hiệu quả hơn đối với từng cá thể riêng lẽ.

(4) Quan hệ hỗ trợ giữa các cá thể cùng loài thể qua hiệu ứng nhóm. Một ví dụ về sự hỗ trơ là hiện tượng nối liền rễ giữa các cây thông.

(5) Quan hệ hỗ trợ giữa các cá thể trong quần thể giúp nguồn sống của môi trường phân bố đồng đều và trở nên dồi dào hơn.

(6) Khi số lượng cá thể trong quần thể giảm xuống dưới mức tối thiếu thì sự hỗ trợ giữa các cá thể sẽ tăng lên.

(7) Quan hệ hỗ trợ hay cạnh tranh phụ thuộc vào mật độ cá thể trong quần thể; cạnh tranh xảy ra khi mật độ cá thể của quần thể tăng lên quá cao, nguồn sống của môi trường không đủ cung cấp cho mọi cá thể trong quần thể.

(8) Khi quan hệ cạnh tranh gay gắt thì các cá thể cạnh tranh yếu bị đào thải khỏi quần thể do đó cạnh tranh giúp duy trì số lượng cá thể của quần thể ở mức độ phù hợp.

(9) Quan hệ giữa cạnh tranh các cá thể thực vật trong quần thể thể hiện qua hiện tượng tỉa thưa, tự tỉa cành.

(10) Quan hệ cạnh tranh giữa các cá thể động vật trong quần thể thể hiện qua hiện tượng phát tán và loại bỏ các cá thể già yếu, bệnh tật ra khỏi đàn.


A.  4. 
B.  2. 
C.  5. 
D.  6.
Câu 38: Sơ đồ phả hệ sau đây mô tả một bệnh di truyền ở người do một trong hai alen của một gen qui định. Biết rằng không có đột biến mới phát sinh ở tất cả các cá thể trong phả hệ. 
Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng? 
I. Bệnh do alen lặn trên vùng không tương đồng của NST giới tính X qui định. 
II. Có 6 người xác định được chính xác kiểu gen. 
III. Xác suất sinh con đầu lòng không bị bệnh của cặp vợ chồng III.12 - III.13 trong phả hệ này là 5/6. 
IV. Nếu người số 11 kết hôn với một người bình thường trong một quần thể khác đang ở trạng thái cân bằng có tần số alen gây bệnh là 0,1 thì xác suất họ sinh ra con bị bệnh là 1/22.


A. 4
B. 1
C. 3
D. 2
Câu 39: Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do một cặp gen quy định, tình trạng hình dạng quà do một cặp gen khác quy định. Cho cây hoa đỏ, quả tròn thuần chủng giao phấn với cây hoa vàng, bầu dục thuần chủng (P), thu được F1 gồm 100% cây hoa đỏ, quả tròn. Cho các cây F1 tự thụ phấn, thu được F2 gồm 4 loại kiểu hình, trong đó cây hoa đỏ, quả bầu dục chiếm tỉ lệ 9% Biết rằng trong quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cải đều xảy ra hoán vị gen với tần số như nhau. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?  
I. F2 có 9 loại kiểu gen. 
II. F2 có 5 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ, quả tròn. 
III. F1 xảy ra hoán vị gen với tần số 20%. 
IV. Ở F2, số cá thể có kiểu gen giống kiểu gen của F1 chiếm tỉ lệ 50%

A. 3
B. 4
C. 2
D. 1
Câu 40: Cho giao phối giữa gà trống chân cao, lông xám với gà mái cùng kiểu hình (P), thu được ở F1: 
- Giới đực: 75% chân cao, lông xám : 25% chân cao, lông vàng. 
- Giới cái: 30% chân cao, lông xám :7,5% chân thấp, lông xám : 42,5% chân thấp, lông vàng: 20% chân cao, lông vàng. 
Biết rằng không xảy ra đột biến, tính trạng chiều cao chân do một cặp gen có hai alen (A, a) quy định. Những nhận định nào sau đây phù hợp với kết quả trên? 
I. Gen quy định màu lông do 2 cặp gen không alen quy định, tuân theo quy luật tương tác bổ sung. 
II. Gà trống (P) xảy ra hoán vị gen với tần số 20%. 
III. Gà trống chân cao thuần chủng, lông xám ở F1 chiếm tỉ lệ 5%. 
IV. Ở F1 có 3 kiểu gen quy định gà mái chân cao, lông vàng.

A. I, III, IV.
B. I, II, IV.
C. I, II, III.
D. II, III, IV.
------ HẾT ------
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